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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nam Phạm Trung Minh Giáo viên 29% 30% 3/2018 3/2018

2 Nữ Phạm Trí Đức Phó HT 29% 30% 3/2018 3/2016

3 Nữ Lại Thị Hồng Hà Giáo viên 16% 17% 3/2018 3/2018

4 Nữ Vũ Kim Dung Giáo viên 13% 14% 3/2018 3/2018

5 Nữ Nguyễn Thị Mỹ Phượng Giáo viên 21% 22% 5/2018 5/2018

6 Nữ Ngô Thị Kim Thoa Giáo viên 18% 19% 6/2018 6/2018

7 Nam Lương Minh Sơn Giáo viên 18% 19% 6/2018 6/2018

8 Nữ Châu Thị Tuyết Giáo viên 28% 29% 7/2018 7/2018

9 Nữ Lương Đức Châu Hà Giáo viên 26% 27% 7/2018 7/2018

10 Nữ Tạ Thị Tuyết Dung Giáo viên 24% 25% 8/2018 8/2018

11 Nữ Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng 23% 24% 9/2018 9/2018
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12 Nữ Nguyễn Minh Quân Phó HT 15% 16% 9/2018 9/2018

13 Nữ Nguyễn Thu Quỳnh Giáo viên 11% 12% 9/2018 9/2018

14 Nữ Nguyễn Lệ Thanh Tuyền Giáo viên 11% 12% 9/2018 9/2018

15 Nữ Phạm Thị Phượng Vi Giáo viên 11% 12% 9/2018 9/2018

16 Nữ Trần Thị Thu Thảo Giáo viên 10% 11% 9/2018 9/2018

Mẫu 3

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NÂNG MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN 

ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày       tháng     năm 2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)



17 Nữ Trần Thị Thu Thủy Giáo viên 10% 11% 9/2018 9/2018

18 Nữ Lý Thụy Thúy Lan Giáo viên 9% 10% 9/2018 9/2018

19 Nữ Hà Thị An Tơ Giáo viên 9% 10% 9/2018 9/2018

20 Nữ Nguyễn Thu Hường Giáo viên 8% 9% 9/2018 9/2018

21 Nữ Nguyễn Khắc Kim Quyên Giáo viên 7% 8% 9/2018 9/2018

22 Nữ Phạm Thị Hà Giáo viên 7% 8% 9/2018 9/2018

23 Nữ Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên 7% 8% 9/2018 9/2018

24 Nữ Thiều Thị Trúc Đào Giáo viên 7% 8% 9/2018 9/2018

25 Nữ Trần Thị Quý Giáo viên 7% 8% 9/2018 9/2018

26 Nữ Phạm Minh Trang Giáo viên 6% 7% 9/2018 9/2018

27 Nữ Trần Quang Mộng Anh Giáo viên 5% 6% 9/2018 9/2018

28 Nữ Tạ Thị Thùy Trang Giáo viên 5% 6% 9/2018 9/2018

29 Nữ Nguyễn Thị Tuyết Anh Giáo viên 5% 6% 9/2018 9/2018

30 Nam Nguyễn Khương Linh Giáo viên 5% 6% 9/2018 9/2018

31 Nữ Nguyễn Lan Anh Giáo viên 18% 19% 11/2018 11/2018

32 Nữ Trần Nguyễn Hoàng Trang Giáo viên 9% 10% 11/2018 11/2018

Tổng số danh sách có 32 người


